
TT Họ tên
Giới 

tính

Ngày

 sinh

Dân 

tộc
Nơi sinh Lớp Ngành XLTN Số QĐ Số hiệu SỐ vào sổ Ngày cấp

1
Lưu Thị Kim Anh

Nữ 28/12/1996 Kinh Hưng Yên ĐH4T
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

Số 2499/QĐ-TĐHHN 

ngày 14/7/2020
HUNRE Đ 00201 ĐH.8062.1

16/07/2020

2
Tô Thị  Linh

Nữ 15/08/1996 Kinh Lào Cai ĐH4K
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

Số 2499/QĐ-TĐHHN 

ngày 14/7/2020 HUNRE Đ 00202 ĐH.8063.2 16/07/2020

3
Phạm Thị Phương Mai

Nữ 04/10/1996 Kinh Thanh Hóa ĐH4T
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

Số 2499/QĐ-TĐHHN 

ngày 14/7/2020 HUNRE Đ 00203 ĐH.8064.3 16/07/2020

4
Vũ Văn Quân

Nam 01/07/1994 Kinh Lạng Sơn ĐH3KB2
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

Số 2499/QĐ-TĐHHN 

ngày 14/7/2020 HUNRE Đ 00204 ĐH.8065.4 16/07/2020

5 Vũ Lan  Anh Nữ 31/12/1995 Kinh Quảng Ninh ĐH3KB1
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

4670/QĐ-TĐHHN ngày 

27/11/2020 HUNRE Đ 00194 ĐHSB.9466 30/11/2020

6 Nguyễn Tuấn  Anh Nam 27/01/1995 Kinh Hà Nội ĐH3KB2
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

4670/QĐ-TĐHHN ngày 

27/11/2020 HUNRE Đ 02375 ĐHSB.9467 30/11/2020

7 Đỗ Thị Lan Anh Nữ 17/12/1996 Kinh Nam Hà ĐH4QĐ1
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

4670/QĐ-TĐHHN ngày 

27/11/2020 HUNRE Đ 02203 ĐHSB.9468 30/11/2020

8 Phùng Thị Bình Nữ 26/09/1996 Kinh Nam Định ĐH4T
Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường
Khá

4670/QĐ-TĐHHN ngày 

27/11/2020 HUNRE Đ 02374 ĐHSB.9469 30/11/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH TỐT NGHIỆP NĂM 2020

(CẤP BẰNG CỬ NHÂN)


